Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. 
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.
Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì có thể nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
1. Tên Dự án: Mua sắm vật chất phục vụ chuyên môn
Tên gói thầu: Mua sắm vật chất phục vụ chuyên môn
3. Địa điểm giao hàng: Lữ đoàn 189, Bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa
4. Chủ đầu tư: Lữ đoàn 189
[bookmark: _Hlk64616967]5. Nguồn vốn: Kinh phí Ngân sách Quốc phòng năm 2025
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: Gồm 39 chủng loại vật tư thông dụng, gồm các loại vật tư, hàng hóa phục vụ nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 2. Hàng hoá phải là hàng hoá mới 100%; hàng hoá được đóng gói gọn gàng; phải được giao tận nơi theo yêu cầu của Nhà thầu và phải còn nguyên vẹn sau quá trình vận chuyển. Hàng hoá phải được kiểm tra thí điểm một số lượng nhất định để bảo đảm chất lượng sản phẩm.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 

	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1 
	Giấy A4 
	Giấy A4 IK Plus DL 70gsm

	2 
	Giấy A3
	Giấy A3 IK Plus DL 70gsm

	3 
	Giấy bìa xanh A4
	Giấy bìa xanh dương IK Plus A4, 180gsm

	4 
	Giấy bìa xanh A3
	Giấy bìa xanh dương IK Plus A3, 180gsm

	5 
	Giấy A0
	Khổ giấy 84cm, lỗi (đường kính lõi 5,5cm); định lượng 180 gsm

	6 
	Giấy A1
	Khổ giấy 60cm, lỗi (đường kính lõi 5,5cm); định lượng 180 gsm

	7 
	Băng keo 2 mặt 1cm
	Băng keo 2 mặt 1cm, 240gms,15cuộn/cây, độ bám dính tốt, bền dai khi kéo, kích thước 1cm

	8 
	Băng keo 2 mặt 2cm
	Băng keo 2 mặt 2cm, 240gms,12cuộn/cây, độ bám dính tốt, bền dai khi kéo, kích thước 2cm

	9 
	Băng dính trong
	Băng keo 1 mặt, kích thước 46,5mmx72m, độ dính 40mic, chất liệu BPP, độ giãn 162%, màu sắc trong suốt, 6cuộn/cây

	10 
	Bút lông bảng WB 03
	Bút thiên long WB 03; đầu bút 2.5mm; bút có 3 màu: xanh - đỏ - đen.

	11 
	Bút trình ký 1mm
	Bút bi nước ký nét to Pentel BL57; đầu bút 1 mm

	12 
	Kẹp giấy tam giác
	Kẹp giấy tam giác STACOM 25mm-C025T

	13 
	Kẹp bướm 15mm
	Kẹp bướm SLECHO 15mm

	14 
	Kẹp bướm 25mm
	Kẹp bướm SLECHO 25mm

	15 
	Lưỡi dao rọc giấy
	Lưỡi dao rọc giấy Deli 2011, Kích thước 18 mm

	16 
	Bìa bóng kính
	Bìa bóng kinh (A4 Glotxy; đóng gói 100 tờ/gam), xuất xứ Việt Nam

	17 
	Túi đựng Clear bag
	Nhựa PP; Kích thước A4; Đóng gói: 10 chiếc/combo

	18 
	Bìa hộp vuông 15cm nhựa
	Bìa hộp vuông 15cm nhựa, Deli W38118, chất liệu PP tốt, bền 

	19 
	Bìa hộp vuông 7cm nhựa
	Bìa hộp vuông 7cm nhựa, Deli W38118, chất liệu PP tốt, bền 

	20 
	Mực máy in Canon 2900 
	Hộp mực máy in Canon LBP 2900; mã Cartridge 303; số trang in 2000 trang in với độ phủ 5%

	21 
	Bìa lá nhựa Plus khổ A4
	 Chất liệu nhựa trong suốt, Khổ A4, kích thước 21x31 cm, 100 cái/1 xấp 

	22 
	Biển tên để bàn 
	Chất liệu Mica trong; kích thước mặt biển 8.5x15cm, đàu trên uống cong xuống; mặt biển làm bằng mica 2 ly. Đế bằng mica trong dày 2cm, mài vát cạnh xuống cách đáy 3 cm

	23 
	Nước vikoda
	Nước vikoda, số lượng 24 chai.

	24 
	Khung giấy khen B4
	Khung bằng khen Mica B4 (26x36), bản dày 3cm, mặt mika mỏng bóng kính bìa lót màu vàng, chất liệu khung Combosit.

	25 
	Tủ sắt văn phòng 2 cánh
	Tủ được làm bằng khung sắt, chắc chắn, bền, kích thước 1,83m x 1m x 1,45m, tủ có 4 cánh, 2 cánh trên ốp kính, 2 cánh dưới làm bằng sắt.

	26 
	Tủ locker văn phòng 12 ngăn
	Tủ được làm từ tháp phủ sơn tĩnh điện màu ghi sáng, bền đẹp và an toàn khi sử dụng, có 12 ngăm riêng biệt để đồ cá nhân, mỗi ngăn sử dụng 01 cánh có khoá và tai khoá móc. Kiểu dáng Hàn liền khối, Kích thước 915x450x1830 mm.

	27 
	Cồn y tế 90 độ
	Nồng độ cồn Ethanol là 90%; Loại cồn trắn; đống can 5 lít

	28 
	Vải lau cotton trăng 
	Màu trắng, chất liệu Cotton 100%

	29 
	Bao tay vải sợi
	Chất liệu: Găng sợi; Màu sắc: màu trắng, xám; Kích cỡ: tiêu chuẩn; Công dụng: Chống trơn, chống hóa chất

	30 
	Vôi soda
	Tính chất: độ ẩm 10-20%; độ hấp thụ khối lượng tăng lên >25% khối lượng thử, PH dung dịch 10% = 9-14; công thức Ca(OH)2.NaOH, hạt màu trắng xám; công dụng: dùng để hấp thụ khí CO2 trong thợ lặn

	31 
	Hóa chất Clo Hi CHLON 70
	Quy cách 45kg/thùng, Hàm lượng clo: Min 70%, Hình dạng: Dạng hạt màu trắng; Độ ẩm: 4,15%; Hàm lượng chất không tan: 2,45%; Tỷ trọng: 1,109gm/cc

	32 
	Nhớt tra động cơ 
	Nhớt tra động cơ  60ml - LK182

	33 
	Đai bịt đường ống loại lớn (tôn mỏng 85 cm x 9.5 cm)
	Phần thân: tôn mỏng 85 cm x 9.5 cm; Phần ốc xiết: Vai trò làm thu hẹp đường kính đai xiết lại

	34 
	Đai bịt đường ống loại nhỏ (tôn mỏng 35.5 cm x 6.5 cm)
	Phần thân: tôn mỏng  35.5 cm x 6.5 cm; Phần ốc xiết: Vai trò làm thu hẹp đường kính đai xiết lại

	35 
	Tấm ván gỗ 40 cm x 20 cm x 5 cm
	Chất liệu gỗ; kích thước:  40 cm x 20 cm x 5 cm

	36 
	Đệm mềm ván lưng 45cm x 30cm x 08 cm
	Chất liệu gỗ; kích thước: 45cm x 30cm x 08 cm

	37 
	Nút gỗ chống chìm 7.5 cm x 03 cm x 01 cm
	Chất liệu gỗ; kích thước: 7.5 cm x 03 cm x 01 cm

	38 
	Dây thừng Phi 15mm
	Chất liệu PP, Nylon, đặc điểm mềm, dễ chằng buộc, chịu nắng, mưa hoá chất, chịu lực tốt, màu sắc: màu trắng, quy cách: tết, đan, bện, đường kính 15mm.

	39 
	Búa gỗ
	Chất liệu: Gỗ thông, dễ điều tiết lực đóng giúp không bị quá lực, chiều dài búa 36,5cm, đầu búa to nên cảm giác cầm chắc chắn



1.3. Các yêu cầu khác: Không có
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ
	Danh mục bản vẽ

	Bản vẽ số
	Tên bản vẽ
	Mục đích sử dụng

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Không có.

